Mẫu 18/ETF

SỔ ĐĂNG KÝ NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG CHỈ QUỸ HOÁN ĐỔI DANH MỤC
CHỨNG CHỈ QUỸ......( Tên chứng chỉ quỹ)

(Ngày lập sổ .....................)
I. CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ:

· Tên Công ty quản lý quỹ:
· Địa chỉ trụ sở chính:
II. NGÂN HÀNG GIÁM SÁT:

· Tên Ngân hàng giám sát:
· Địa chỉ trụ sở chính:
III. CHỨNG CHỈ QUỸ:

· Tổng số lô chứng chỉ quỹ đã bán:

· Chi tiết danh mục chứng khoán cơ cấu:

· Tổng giá trị vốn huy động:

DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG CHỈ QUỸ ETF
Tên chứng chỉ quỹ:
Mã chứng chỉ quỹ:
Mệnh giá:
	STT
	Họ và tên 
	Số ĐKSH 
	Ngày cấp 
	Nơi cấp 
	Quốc tịch 
	Địa chỉ 
	Số TK lưu ký chứng khoán
	Loại chứng khoán*
	Số lượng ETF sở hữu
	Tỷ lệ sở hữu
	Ghi chú 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	12
	11
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	 Cộng trong nước
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	
	 2. Nước ngoài
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	
	 a. Cá nhân
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 Cộng cá nhân
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 b. Tổ chức
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 Cộng tổ chức
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng nước ngoài
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 


	Ghi chú: Loại Chứng khoán
(1) Chứng khoán tự do chuyển nhượng

(2) Chứng khoán chuyển nhượng có điều kiện
	......, ngày...tháng...năm…..

Người đại diện Pháp luật
(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)




